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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 HƯỚNG DẪN CHẤM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 
                  Năm học 2017-2018 
 MÔN : TOÁN 6 

 

Câu 1:Thưc hiện các phép tính (3 điểm) 

a/ / 137 + 481 + 363 + 19 = (137 + 363) + (481 +19)= 500 + 500=1000     (0,25+0,25+0,25)  

b/  23.16 + 23.92 – 8.23= 23(16 +92 – 8)= 23.100 = 2300        (0.25+0,25+0,25) 

c/ 712 : 710 - 2.23 – 20170 =  72 - 24 – 1 = 49 - 16 – 1 = 32        (0,25+0,25+0,25) 

d/     6151837  = 37 – 18 – 15 + 6 =  4 + 6 = 10                       (0,25+0,25+0,25) 

Câu 2: Tìm x (2 điểm) 

a/  2 x - 12 = 40  b/ 20 +8(x+ 3) =52.4   c/ 28 – 5x-3 = 3 

     2 x = 52    0,25                       20 + 8(x+3) = 100   0,25                         5x-3= 25  0,25 

Nên x  = 26    0,25                           x +3 =  80:8        0,25   x-3 = 2    0,25 

                                x = 7            0,25          x= 5        0,25 

Câu 3: (1.5 điểm) 

a) 72 = 23.32    b/ 72=23.32  

 36 =  22.32.          90 =2.32.5  

 60=  22.3.5   (0,5)     102 = 2. 3.17  (0,5) 

Sai một kết quả  -0,25    Sai một kết quả -0,25 

ƯCLN(36;60;72)= 22.3= 12 (0,25)  BCNN(72;90;102) =23.32.5.17 = 6120 

(0,25) 

 

Câu 4:  (1 điểm)Gọi a là số học sinh khối 6 phải tìm ( 200 < a < 400) 

Vì a chia cho 12;15;18 dư 5 nên a- 5BC(12;15;18)                                  (0,25) 

12=22.3  ;   15=3.5  ;  18=2.32 nên BCNN(10;12;15)= 22.32.5= 180            (0,25) 

BC(12;15;18)=0;180;360;540……                           (0,25) 

Vậy số học sinh khối 6 của trường là 365 học sinh    (0,25) 

Câu 5: (2 điểm)  

 

 
 

a/ trên tia Ox có OA<OB(3cm<6cm) nên A nằm giữa O và B  (0,25) 

 Ta có OA+AB=OB       (0,25) 

  3+AB=6  nên AB=3cm     (0,25) 

b/ Ta có OA = AB =3cm nên A cách đều O và B   (0,25) 

y O A BC M x
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 mà A nằm giữa O và B      (0,25) 

 Do đó A là trung điểm của đoạn thẳng OB   (0,25) 

c/ Vì M là trung điểm BC nên BM = BC:2 = 10:2 = 5cm  (0,25) 

     Trêncùng tia gốc B có BM < BO ( 5cm < 6cm) nên M nằm giữa O và B 

     Ta có OM + MB = OB nên OM + 5 = 6 

     Vậy OM = 1cm       (0,25) 

Câu 6 (0,5 điểm)  

Ta có A = 3 + 32 + 33 + 34 +………………+ 325 

   A = 3 + (32+33+34+35) +……..+(322 + 323 + 324 + 325) 

    A = 3 + 32(1 + 3+ 32 + 33)+……..+ 322(1 + 3+ 32 + 33) (0,25) 

     A = 3 + 32.40 + ……………..+322.40 

 Vậy A chia cho 40 dư 3      (0,25) 

Lưu ý: Học sinh có cách làm khác Giáo viên vận dụng thang điểm để chấm 

Bài hình học không vẽ hình không chám điểm tự luận 
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